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Hình sự hoá hành vi tình dục có đồng thuận giữa 
những người thành niên có cùng giới tính

Sự bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa 
trên xu hướng tính dục 
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Hợp chúng quốc Hoa Kỳ*

Brazil

Ghana

Togo

Bénin

Gambia

Argentina

Guatemala

Sur.

Mozambique

Malawi

Eswatini
Lesotho

Burundi
Rwanda

Djibouti

Trung Phi

Nepal

Thụy Sĩ

Liecht.

Ma Cao
Hồng Kông

Uruguay

Từ việc hình sự hóa hành vi tình dục có đồng thuận giữa những người thành niên có cùng một giới tính đến sự bảo vệ chống lại phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục

Các rào cản pháp lý đối với việc thực hiện quyền
Các rào cản pháp lý đối với việc tự do thể 
hiện đa dạng xu hướng tính dục, bản dạng 
và thể hiện giới, hoặc đặc điểm giới tính

Các rào cản pháp lý đối với việc đăng ký hoặc 
vận hành của các tổ chức xã hội dân sự có hoạt 
động liên quan đến xu hướng tính dục

Dữ liệu được trình bày trong biểu đồ này dựa trên báo cáo về “Các hoạt động kì thị 
người đồng tính do nhà nước bảo trợ”, một báo cáo của ILGA do Lucas Ramón Mendos 
biên tập. Bản đồ này có thể được sao chép và in mà không cần sự cho phép miễn là 
ILGA được ghi nhận một cách thoả đáng và nội dung không bị thay đổi. ilga.org

Singapore

Các kiểu gia đình được luật pháp công nhận
Hôn nhân hoặc các hình thức kết hợp 
dân sự khác được luật pháp công nhận 
cho các cặp đôi cùng giới  

Các cặp đôi cùng giới được nhận con nuôi (hoặc 
là cả hai cùng nhận nuôi, hoặc người này được 
nhận nuôi con của người kia)

Tối đa 8 
năm tù 30Hình sự hoá 

trên thực tế 2 10 năm tù đến 
tù chung thân 26 Án tử 

hình
6 (H) Hiệu quả

6 (C) Có khả năng

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(H)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

55778 5611

(C)

DECEMBER 20191. Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

TM


